
tín

dụng
giờ

tín

dụng
giờ tín dụng giờ tín dụng giờ tín dụng giờ tín dụng giờ

tín

dụng
giờ

tín

dụng
giờ

tín

dụng
giờ

tín

dụng
giờ

Đọc tiếng Trung sơ cấp (1) 4 4 Lịch sử và  văn hó a 2 2 2 2 0 1 0 1
Diễn đạt bằng miệng tiếng

Trung sơ cấp (1)
4 4 Đọc và  suy nghĩ tiếng Trung 2 2 1 2

Sự đổi mới và ảnh hưởng

kinh doanh
Viết tiếng Trung sơ cấp (1) 4 4 Tiếng anh thực hà nh 2 2 2 2

Tạo dựng địa điểm và trá

ch nhiệm xã hội củaBài tập tổng hợp tiếng Trung

sơ cấp (1)
4 4 Thể thao và  sức khỏe 1 2 1 2

Đọc tiếng Trung sơ cấp (2) 4 4 ứng dụng má y tính 2 2
Cách diễn đạt bằng tiếng

Trung sơ cấp (2)
4 4 Cô ng nghệ hiện đại và nền văn minh nhâ n loại 2 2

Viết tiếng Trung sơ cấp (2) 4 4 Lập trình cơ sở 2 2
Bài tập tổng hợp tiếng Trung

sơ cấp (2)
4 4 Ứng dụng và  cá ch diễn đạt tiếng Trung 2 2

Tiếng Anh sinh hoạt 2 2

giá o dục thể chất 1 2

Tổng phụ 16 16 16 16 Tổng phụ 9 10 9 10 3 4 3 4 2 3 0 1 0 0 0 0 26 32

▲Xã hội học 3 3 3 3 3 3 2 2

sự quản lý 3 3 3 3 2 2 3 3

Sinh lý người già 3 3 1 1 2 3
Thực tập chăm sóc và phú

c lợi người cao tuổi
9 9

Giới thiệu về Lão khoa 2 2 0 1 2 2

▲Giới thiệu về Công tác xã hội 3 3 3 3 2 2

▲Tâm lý học 3 3 3 3 2 3

Giới thiệu dịch vụ cao cấp 2 2 2 2 3 3

Giới thiệu về Chăm sóc người cao tuổi 2 2 2 2 2 2

Thực hành và kỹ thuật chăm sóc người cao tuổi 2 3 2 2

0 1

Tổng phụ 0 0 0 0 Tổng phụ 11 11 12 13 10 11 7 7 9 10 11 13 5 5 9 9 74 79

▲ Công việc xã  hội 3 3
▲ Chính sách xã hội và

pháp luật xã hội
3 3

▲Thực tập công tác xã

hội (2)
2 2

▲ Tâm lý xã hội 3 3
▲ Thiết kế và đánh gi

á chương trình
3 3

Tích hợp và sử dụng các

nguồn lực cộng đồng
2 2

Đá nh giá  sức khỏe người cao

tuổi
2 2

Công nghệ thiết bị hỗ

trợ và chăm sóc phục
2 2

Chăm sóc toàn diện và

chăm sóc cuối đời
2 2

động lực gia đình 2 2
Liệu pháp bổ trợ đa

chức năng cho người cao
2 2

Chăm sóc sức khỏe răng

miệng cho người già
2 2

Quản lý giao tiếp và cảm xú c 2 2
Chính sách và quy định

chăm sóc dài hạn
2 2

Quản lý đổi mới kinh

doanh hoặc dịch vụ
2 2

▲ Làm việc nhó m xã  hội 3 3 ▲Quản lý  phú c lợi xã  hội 3 3

▲Giới thiệu về phúc

lợi xã hội
3 3

Hà nh vi tiê u dù ng của người

cao tuổi
2 2

Nghiên cứu trường hợp

chăm sóc dài hạn
2 2

Dinh dưỡng cho bệnh

người cao tuổi
2 2

Chăm sóc và phúc lợi

khuyết tật
2 2

Thiết kế hoạt động cao

cấp
2 2

Chăm sóc lâu dài và đạo

đức
2 2

▲Thực tập công tác xã

hội (1)
2 2

Tổng phụ 0 0 0 0 Tổng phụ 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 20 20

2 2 2 2

2 2 2 2

Khó a Giá o dục Quốc phò ng và  Huấn luyện Quâ n sự (1) 0 2 0 2 0 2

0 2 0 2

Tổng phụ 16 16 16 16 Tổng phụ 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 8

tổng cộng tổng cộng 20 21 21 23 18 20 16 17 17 19 17 20 9 9 9 9 128 139

Nhận xé

t

Tu luyện nghệ

thuật tự do

tổng quát tự

ngô n ngữ, tâ m linh Giữa cá  nhâ n, nội tâ m

 Tự chọn

chung(Số giờ tí

n chỉ được tính

riêng)

Khó a Giá o dục Quốc phò ng và  Huấn

luyện Quâ n sự (2)

Khó a Giá o dục Quốc phò ng và  Huấn

luyện Quâ n sự (4)

toán học, không gian

Các môn tự

chọn chuyên

nghiệp

5lựa

chọn2

5lựa

chọn2

5lựa

chọn2

5lựa

chọn2

Tổng phụ Tổng phụ Tổng phụ

2 trê n 5

Thực hành tăng cường sức khỏe

cho người cao tuổi
Tư vấn giấy phép chuyên nghiệp

tổng cộng tổng cộng tổng cộng

0 0Khó a Giá o dục Quốc phò ng và  Huấn

luyện Quâ n sự (3)

Khó a Giá o dục Quốc phò ng và  Huấn

luyện Quâ n sự (5)

Tổng phụ Tổng phụ Tổng phụ

▲ Thống kê xã hội

Vận động cơ thể, nghệ thuật

Bắt buộc đ

ối với chuy

ên ngành

▲ Hành vi của con người và  mô i

trường xã  hội

▲Phương phá p nghiê n cứu cô ng tá c xã

hội

Nghiên cứu điển hình và thực hà

nh về chăm sóc và phúc lợi

Lập kế hoạch nghề nghiệp và

thực tập

Tổng phụ Tổng phụ Tổng phụ

▲Quản lý  cô ng tá c xã  hội Quản lý chất lượng thể chế
Thực tập chăm sóc và phúc lợi

người cao tuổi (1)
Thực tập chăm sóc người cao

tuổi

Vấn đề pháp lý người cao tuổi
Lập kế hoạch và quản lý nghề

nghiệp cho người cao tuổi
Quản trị nhân sự

Tổng phụ Tổng phụ Tổng phụ

Đánh giá và áp dụng nhu cầu

chăm sóc dài hạnThực hành dinh dưỡng và chuẩn

bị bữa ăn cho người cao tuổi

Chăm só c và  thực hà nh chứng mất trí

nhớ
▲ Công tác cộng đồng

Dịch vụ Người cao tuổi và Thực

hành Chăm sóc Cộng đồng
Quản lý tiếp thị chăm só c cấp cao

Học kì cuối
học kỳ tiếp

theo chủ đề
Học kì cuối

học kỳ tiếp

theo

Sửa đổi và phê duyệt tại cuộc họp chương trình giảng dạy khoa 2 học kỳ 2 năm học vào ngày 21 tháng 3 năm 113, Trung Hoa Dân Quốc

Các khóa

học bắt

buộc chung

nghệ thuật và  cuộc sống dịch vụ học tập

Hội thoại tiếng Anh(1) 2lựa

chọn1
2 2

hiến pháp, nhân quyền, chính phủ

Hội thoại tiếng Anh(2)

112năm học(Lớp dự bị tiếng Trung)

1.Tín chỉ tốt nghiệp của sinh viên bốn năm ở trường chúng tôi phải ít nhất128Số giờ tín chỉ, bao gồm các môn học đồng thời26Tín chỉ, nghệ thuật tự do và các môn tự chọn trong giáo dục phổ thôngsố 8Tín chỉ, chuyên ngành bắt buộc72Tín chỉ, môn tự chọn chínhhai mươi haitín dụng. Các môn tự chọn liên ngành được công nhận15tín dụng. Sinh viên

khoa này phảiPhải Nhận chứng chỉ người chăm sóc (những người có Chứng chỉ Nhận dạng Học sinh Giáo dục Đặc biệt không bị giới hạn này).2.Sinh viên khoa này đã hoàn thành45Tín chỉ công tác xã hội và2Chỉ sau khi thực tập công tác xã hội, bạn mới có thể có được bằng cấp cho kỳ thi nhân viên xã hội.▲” cho các khóa học công tác xã hội.3.

"Thực tập chăm sóc và phúc lợi cho người cao tuổi" là chương trình thực tập toàn học kỳ ngoài khuôn viên trường. Các quy định liên quan và đánh giá hiệu quả thực tập chuyên môn ngoài khuôn viên trường của bộ phận này được quy định riêng trong quy chế thực tập.4.Các môn học tự chọn của giáo dục phổ thông nghệ thuật tự do được tích hợp

vào tám loại trí thông minh và được chia thành bốn nhóm chính.(Trung Quốc, tâm linh; toán học, không gian logic; liên cá nhân, nội tâm;) , mỗi nhóm cần thực hành ít nhất một câu. Danh sách các khóa học tự chọn của giáo dục phổ thông nghệ thuật tự do chỉ mang tính tham khảo. Danh sách khóa học thực tế sẽ dựa trên phiên bản mới nhất của

danh sách khóa học sửa đổi của Trung tâm Giáo dục Phổ thông trong năm học khi khóa học bắt đầu.5. Học tập phục vụ cộng đồng là một môn học bắt buộc đối với bộ môn.6.Khóa học Giáo dục Quốc phòng và Huấn luyện Quân sự là khóa học tự chọn với số giờ tín chỉ bổ sung. Việc tham gia Khóa học Giáo dục Quốc phòng và Huấn luyện Quân sự có thể

giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc huấn luyện quân sự.7.Cột bảng4lựa chọn1Ít nhất là tự chọn1các khóa học,5lựa chọn2Ít nhất là tự chọn2 các khóa học.số 8.Trường chúng tôi có ngưỡng tốt nghiệp riêng về thông tin học sinh và trình độ tiếng Anh. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo các điểm thực hiện của trường nhằm nâng

cao năng lực thông tin của học sinh và các biện pháp thực hiện kiểm tra trình độ tiếng Anh.

năm học thứ 113(Lớp một)

Học kì cuối
học kỳ tiếp

theochủ đề

Thông qua chương trình giảng dạy và công tác học thuật lần thứ hai trong học kỳ thứ hai của năm học vào ngày 1 tháng 5 năm 113, Trung Hoa Dân Quốc

Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Y tế Giáo dục Đạo đứcKhoa nghiên cứu quốc tếSở chăm sóc và phúc lợi người cao tuổi112Bảng tín chỉ năm học

Sửa đổi và phê duyệt tại cuộc họp chương trình giảng dạy của khoa 1 học kỳ 2 năm học 111 vào ngày 14 tháng 3 năm 112, Trung Hoa Dân Quốc Đạt tại cuộc họp chương trình giảng dạy và công tác học thuật lần 1 của học kỳ 2 năm học 111 vào ngày 29 tháng 3. , 2011.

Sửa đổi và thông qua tại cuộc họp chương trình giảng dạy khoa 2 học kỳ 2 năm học 111 vào ngày 18 tháng 4 năm 112, Trung Hoa Dân Quốc Đạt tại cuộc họp chương trình giảng dạy và công tác học thuật lần thứ 2 của học kỳ 2 năm học 111 vào ngày 3 tháng 5. , 2011.

Được thông qua bởi cuộc họp về chương trình giảng dạy và học thuật tạm thời cho học kỳ thứ hai của năm học vào ngày 1 tháng 6 năm 112, Trung Hoa Dân Quốc

năm học thứ 114(lớp hai) năm học thứ 115(Lớp ba) 116năm học(lớp bốn)
Tổng số

tín chỉ

Tổng số

giờ tín

chỉloại chủ đề
Học kì cuối

học kỳ tiếp

theo chủ đề
Học kì cuối học kỳ tiếp theo

chủ đề


